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ĐÁP ÁN THAM KHẢO 

Giải bởi Lâm Thanh Nam 
Giáo viên Toán tại trường THCS Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

----------------------------- 

Bài 1: (2 điểm) 

1, Ta có: √49 − √3. √12 = √49 − √36 = 7 – 6 = 1. 

2, Cho hàm số y = 2x2. 

a, Vẽ đồ thị hàm số y = 2x2. 

Ta có bảng giá trị sau: 

x -2 -1 0 1 2 

y = 
2x2 

8 2 0 2 8 

=> Đồ thị hàm số y = 2x2 là parabol đi qua 5 điểm (-2; 8), (-1; 2) , (0; 0), (1; 
2), (2; 8). 

Đồ thị hàm số: 

 
b, Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình: 

2x2 = -x + 6 

<=> 2x2 + x – 6 = 0 

∆ = 12 – 4.2.(-6) = 49 > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

𝑥 =
√

.
= −2; 𝑥 =

√

.
= . 

Với x = -2 => y = 8; 
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Với x =  => y = . 

Vậy, (d) cắt (P) tại hai điểm (-2; 8) và ; . 

Bài 2: (2 điểm) 

1, Giải phương trình và hệ phương trình sau: 

a, x2 – x – 6 = 0 

<=> (x – 3)(x + 2) = 0 

<=> 𝑥 + 2 = 0
𝑥 − 3 = 0

 <=> 𝑥 = −2
𝑥 = 3

. 

Vậy, S= {-2; 3}. 

b, 
𝑥 − 2𝑦 = −1
2𝑥 + 𝑦 = 8

 <=> 
2𝑥 − 4𝑦 = −2

2𝑥 + 𝑦 = 8
 <=> 

5𝑦 = 10
2𝑥 + 𝑦 = 8

  

<=> 
𝑦 = 2

2𝑥 + 2 = 8
 <=> 

𝑦 = 2
𝑥 = 3

. 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (3; 2). 

2, Cho phương trình: x2 – 2x + 3m – 3 = 0 (1)  (m là tham số) 

Xét ∆’ = (– 1)2 – 1(3m – 3) = 1 – 3m + 3 = -3m + 4. 

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thì ∆’ > 0, hay: 

-3m + 4 > 0 <=> m <  

Khi đó, áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: 
𝑥 + 𝑥 = 2          (1)

𝑥 𝑥 = 3𝑚 − 3    (2)
. 

Theo đề ta có: 2x1 + 3x2 = 7 (3) 

Từ (1) và (3) ta có hệ phương trình: 

𝑥 + 𝑥 = 2
2𝑥 + 3𝑥 = 7

 <=> 
2𝑥 + 2𝑥 = 4
2𝑥 + 3𝑥 = 7

 <=> 
𝑥 + 𝑥 = 2

𝑥 = 3
 <=> 

𝑥 = −1
𝑥 = 3

. 

Thế vào (2) ta được: 

  (-1).3 = 3m – 3 

<=> -3 = 3m – 3  

<=>  m = 0 (nhận) 

Vậy, m = 0. 

Bài 3: (1,5 điểm) 

Gọi x (bộ bàn ghế) là số bộ bàn ghế công ty dự định làm trong 1 ngày (ĐK: 
x > 0). 

Số bộ bàn ghế công ty làm thực tế trong 1 ngày là x + 50 (ghế). 
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Số ngày công ty dự định hoàn thành kế hoạch là  (ngày). 

Số ngày công ty hoàn thành kế hoạch thực tế là  (ngày). 

Theo đề ta có phương trình: 

− = 5  

<=> − = 1  

=>  1 500(x + 50) – 1 500x = x(x + 50) 

<=> 1 500x + 75 000 – 1 500x = x2 + 50x 

<=> x2 + 50x – 75 000 = 0 

∆’ = 252 + 75 000 = 75 625 > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

𝑥 =
√

= −300 (loại);  

𝑥 =
√

= 250 (nhận). 

Vậy, theo kế hoạch, mỗi ngày công ty phải sản xuất 250 bộ bàn ghế. 

Bài 4: (3,5 điểm) 

a, Vì H là trung điểm của CD nên OH ⊥ CD (liên hệ giữa đường kính và dây 
cung).  

Tứ giác OBCH có: 𝑂𝐵𝐶 + 𝑂𝐻𝐶 

   = 900 + 900 = 1800. 

Tứ giác OBCH nội tiếp đường tròn. 

b, Xét ∆ABC và ∆EBO có: 

𝐴𝐵𝐶 = 𝑂𝐵𝐸 (= 900) 

𝐴𝐶𝐵 = 𝐵𝑂𝐸 (cùng bù với 𝐵𝑂𝐻) 

Suy ra, ∆ABC ∽ ∆EBO (g – g) 

=> =  => BC.BE = BO.BA. 

c, Ta có BO = OA =  = 4 (cm). 

Theo câu b, ta có: BC.BE = BO.BA 

=> BE = 
.

=
.

=  (cm) 

Khi đó: 𝑆∆ = 𝐴𝐵. 𝐵𝐶 = . 8.6 = 24 (cm2) 

𝑆∆ = 𝐵𝑂. 𝐵𝐸 = . 4. =  (cm2) 

Áp dụng định lý Pythagoras vào ∆BOE vuông tại B, ta có: 
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OE2 = OB2 + BE2 = 42 +  =  

Suy ra OE =  (cm). 

Xét ∆AHO và ∆EBO có: 

𝐴𝐻𝑂 = 𝑂𝐵𝐸 (= 900) 

𝐴𝑂𝐻 = 𝐵𝑂𝐸 (đđ) 

Suy ra, ∆AHO ∽ ∆EBO (g – g) 

=> ∆

∆
= = =  

=> 𝑆∆ = 𝑆∆ = . =  (cm2) 

Ta có: 𝑆∆ + 𝑆∆ = 𝑆∆ + 𝑆∆  

=> 𝑆∆ = 𝑆∆ + 𝑆∆ − 𝑆∆  

 = + 24 − =  (cm2). 

d, Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ACE, đường thẳng AB cắt (I) tại M. 

Xét ∆MBC và ∆EBA có: 

𝐴𝐵𝐸 = 𝑀𝐵𝐶 (= 900) 

𝑀𝐶𝐵 = 𝐵𝐴𝐸 (cùng chắn cung ME) 

Suy ra, ∆MBC ∽ ∆EBA (g – g) 

=> =  => BC.BE = BM.BA. 

Mà BC.BE = BO.BA (câu b) 

=> BO = BM, hay M là điểm cố định. 

Gọi N là trung điểm của AM, vì A, M cố định nên N cố định 

=> IN ⊥ AM (liên hệ giữa đường kính và dây cung). 

Mà AM cố định, N cố định nên tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ACE luôn thuộc 
một đường thẳng cố định đi qua N và vuông góc với AM. 

Bài 5: (1 điểm) 

a, Với mọi số thực x, y dương ta có: 

+ ≥  <=> ≥  <=> (x + y)2 ≥ 4xy <=> (x – y)2 ≥ 0 (luôn đúng). 

Vậy, với mọi số thực x, y dương, ta có: + ≥ . 

b, Ta có: S  = + + 4𝑥𝑦 

d' d
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  = + + 5 + 4𝑥𝑦 − 16𝑥𝑦 

* Theo câu a, ta có: + ≥ =
( )

≥ 4. 

Dấu “=” xảy ra khi 
𝑥 + 𝑦 = 2𝑥𝑦

𝑥 + 𝑦 = 1
 <=>  

𝑥 = 𝑦
𝑥 + 𝑦 = 1 <=> x = y =  (1) 

* Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương  và 4xy, ta có: 

+ 4𝑥𝑦 ≥ 2 . 4𝑥𝑦 = 2. 

Dấu “=” xảy ra khi = 4𝑥𝑦 <=> (xy)2 =  <=> xy =    (2) 

* Ta có (x – y)2 ≥ 0 <=> 4xy ≤ (x + y)2 ≤ 1. 

Dấu “=” xảy ra khi 
𝑥 = 𝑦

𝑥 + 𝑦 = 1 <=>  x = y =     (3) 

Từ (1), (2), (3), ta có: S ≥ 4 + 5.2 – 4.1 = 10. 

Dấu “=” xảy ra khi x = y = . 

Vậy, giá trị nhỏ nhất của S là 10, dấu “=” xảy ra khi x = y = . 

--- Hết --- 


